
Địa điểm thi: Phòng 10 - Trường ĐHPT

TT SBD
NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH

Ghi 

chú

1 TTB101 Trần Thị Mỹ Dung 10/11/1983 Nữ Bình Thuận

2 TTB102 Nguyễn Thị Đức Hiền 22/06/1985 Nữ Bình Thuận

3 TTB103 Phạm Thị Hồng Hoàng 16/03/1985 Nữ Bình Thuận

4 TTB104 Trần Thị Huyên 11/11/1994 Nữ Quãng Ngãi

5 TTB105 Huỳnh Thị Thắng 21/08/1987 Nữ Bình Thuận

6 TTB106 Huỳnh Thế Thanh 12/06/1987 Nam Bình Thuận

7 TTB107 Nguyễn Thị Ngọc Thành 07/05/1980 Nữ Bình Thuận

8 TTB108 Nguyễn Hương Thuỳ 24/04/1987 Nữ Hải Dương

9 TTB109 Trần Ngọc Phỉ Túy 19/10/1979 Nữ Bình Thuận

10 TTB110 Nguyễn Ngọc Vũ 25/09/1999 Nam Bình Thuận

11 TTB111 Mai Hùng Vỹ 24/08/1999 Nam Bình Thuận

Thi kỹ năng nói: từ 19h15 (Thi trực tuyến - MST)

           Thí sinh mang theo viết mực để làm bài thi và ký tên vào các danh sách xác nhận.

Phan Thiết, ngày 14 tháng  06 năm 2022

Thi kỹ năng nghe - đọc - viết: từ 17h00 đến 19h00 (thi tập trung tại trường)

Phần thi:

Lưu ý:  Các thí sinh có mặt trước giờ thi 15 phút để chuẩn bị vào phòng thi.

HỌ TÊN

Danh sách này có 11 thí sinh

           Đối với phần thi Kỹ năng Nói thí sinh tự trang bị thiết bị để tham dự (điện thoại/latop)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
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